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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY 
 

SÁNG CHIỀU TỐI 

Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ 

1 07h00’  07h50’ 10’ 7 13h00’  13h50’ 10’ 13 19h00’  19h50’ 10’ 

2 08h00’  08h50’ 10’ 8 14h00’  14h50’ 10’ 14 20h00’  20h50’  

3 09h00’  09h50’ 10’ 9 15h00’  15h50’ 10’    

4 10h00’  10h50’ 10’ 10 16h00’  16h50’ 10’    

5 11h00’  11h50’ 10’ 11 17h00’  17h50’ 10’    

6 12h00’  12h50’ 10’ 12 18h00’  18h50’ 10’    

  
Ghi chú: Áp dụng thống nhất đối với cả giờ học tại giảng đường, tại phòng máy tính, phòng thí nghiệm.
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            ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  THỜI KHOÁ BIỂU DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 
 

  

TT 
Mã 

 học phần 
Tên học phần TC Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng 
đường 

Ghi chú 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1   INT 6182 
Các hệ thống quản lý nguồn lực 
và quản lý khách hàng 

3 PGS. TS. Nguyễn Hà Nam 4 12-14 307-GĐ2 K24,25-QLHTTT 

2 INT 6125 An ninh hệ thống thông tin 3 TS. Phùng Văn Ổn 2 12-14 302-GĐ2 
K24,25-QLHTTT, 
K24,25-HTTT 

3 INT 6170 An ninh phần mềm 3 PGS. TS. Trương Ninh Thuận 3 12-14 303-GĐ2 K24,25-KTPM 

4 INT 6163 Truyền thông đa phương tiện 3 TS. Hoàng Xuân Tùng  4 12-14 302-GĐ2 
K24,25-TDLMMT, 
K24,25-KHMT, 

5 INT 6190 Các mạng không dây và di động 3 TS. Nguyễn Hoài Sơn 2 12-14 310-GĐ2 K24,25-TDLMMT 

6 INT 6132 Khai phá dữ liệu Web  3 PGS. TS Phan Xuân Hiếu  3 12-14 101-G2 
K24,25-HTTT,  
K24,25-KHMT 

7 INT 6149 Xử lý dữ liệu lớn 3 GS. TS Vũ Đức Thi 5 12-14 310-GĐ2 K24,25-HTTT 
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TT 
Mã 

 học phần 
Tên học phần TC Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng 
đường 

Ghi chú 

8 INT 6157 Chuyên đề  3 PGS. TS. Hoàng Xuân Huấn 6 12-14 309-GĐ2 K24,25-KHMT 

9 INT 6164 Tương tác người máy 3 TS. Vũ Thị Hồng Nhạn 7 2-4 107-G2 
K24,25-KHMT, 
K24,25-KTPM, 
K24,25-TDLMMT  

10 INT 6184 Kiến trúc hướng dịch vụ 3 TS. Võ Đình Hiếu 7 2-4 308-GĐ2 K24,25-QLHTTT 

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 

11 ELT 6052 Xử lý tín hiệu số nâng cao 3 PGS.TS. Trần Đức Tân 7 2-4 307-GĐ2 
K25-KTĐT, K25-KTVT 
K24-KTĐT, K24-KTVT 

12 ELT 6051 
Mô hình hóa và mô phỏng 
nâng cao 

3 
PGS. TS. Trương Vũ Bằng 
Giang 
 

6 12-14 307-GĐ2 
K25-KTĐT, K25-KTVT 
K24-KTĐT, K24-KTVT 

13 ELT 6057 Điện tử cho truyền thông 3 GS. TS. Bạch Gia Dương 2 12-14 304-GĐ2 
K25-KTĐT, K25-KTVT 
K24-KTĐT, K24-KTVT 

14 ELT 6059 Lý thuyết và kỹ thuật anten  TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 4 12-14 308-GĐ2 
K25-KTĐT, K25-KTVT 
K24-KTĐT, K24-KTVT 
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TT 
Mã 

 học phần 
Tên học phần TC Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng 
đường 

Ghi chú 

KHOA CƠ HỌC KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

15 EMA6085 Kỹ thuật điều khiển nâng cao  3 PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng 
 

3 12-14 312-GĐ2 K23CKT 

16 EMA6150 
Thiết bị và hệ thống đo thông 

minh 
3 TS. Nguyễn Ngọc Linh 

 
4 12-14 309-GĐ2 (K23-K24) KTCĐT 

KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NANO 

17 EPN 6065 
Công nghệ chế tạo vật liệu và 

linh kiện cấu trúc nano 
3 PGS.TS Phạm Đức Thắng 7 2-4 101-G2 K24 VLKTNN 

18 EPN 6068 Hóa học hữu cơ nâng cao 3 PGS.TS Nguyễn Kiên Cường 3 12-14 307-GĐ2 K24 VLKTNN 

19 EPN 6061 
Phương pháp mô phỏng các 

hệ nano và ứng dụng 
3 TS. Đặng Đình Long 5 12-14 207-E4 K24 VLKTNN 

20 EPN 6070 
Nghiên cứu tại phòng thí 

nghiệm và seminar 
3 TS. Trần Mậu Danh 6 12-14 312-GĐ2 K24 VLKTNN 
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TT 
Mã 

 học phần 
Tên học phần TC Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng 
đường 

Ghi chú 

NGHIÊN CỨU SINH 

21 IS 901 
Phương pháp luận và kỹ thuật 
nghiên cứu khoa học HTTT 

2 

PGS.TS. Hà Quang Thụy  

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà  

PGS.TS. Trương Ninh Thuận  

3 9-11 210-E3 
 

NCS K25-HTTT 

22 IS 902 
Vận trù học 

 
2 PGS.TS. Phạm Trọng Quát 6 4-6 304-GĐ2 NCS K25-HTTT 

23 INT 8001                                
Phương pháp nghiên cứu và kĩ 
năng viết báo cáo khoa học 
 

3 

PGS.TS. Hà Quang Thụy  

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà  

PGS.TS. Trương Ninh Thuận  
 

3 9-11 210-E3 
NCS K25-KTPM 

NCS K25-TDLMMT 
NCS K25-KHMT 

24 INT 6049 
Truyền thông không dây nâng 
cao 
 

3 TS.Trần Trúc Mai 5 9-11 303-G2 
NCS K25-TDLMMT 

 

25 CS 901 
Các chủ đề lựa chọn về Khoa 
học Máy tính  
 

3 TS. Nguyễn Văn Vinh 4 8-10 210-E3 NCS K25-KHMT 

 

Ghi chú:  
- KHMT: Khoa học máy tính, TDL&MMT: Truyền dữ liệu và Mạng máy tính, KTPM: Kỹ thuật phần mềm, HTTT: Hệ thống thông tin, 

QLHTTT: Quản lý hệ thống thông tin, ATTT: An toàn thông tin, KTĐT: Kỹ thuật điện tử, KTVT: Kỹ thuật viễn thông, CHKT: Cơ học kỹ 

thuật, CĐT: Cơ điện tử (Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử).   

- Học viên K22 và K23 có thể đăng ký các môn học với K24, K25.   


